KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 NĂM HỌC 2018-2019 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 TUỔI)
	Hoạt động
	Tuần 1

(31/12 - 5/01)

GV: Mai Loan
	Tuần 2

(7/01 - 12/01)

GV: Mai Phương
	Tuần 3

(14/01 - 19/01)

GV: Mai Loan
	Tuần 4

(21/01 - 26/01)

GV: Mai Phương
	Tuần 5

(28/01 - 2/02)

GV: Mai Loan
	MT

	Đón trẻ TC sáng
	* Cô đón trẻ: Cô niềm nở, quan tâm đến  sức khỏe từng cháu. 
+ Quan sát nhắc nhở trẻ cất ba lô vào đúng tủ của mình. 
+ Hướng dẫn trẻ gấp gọn quần áo của mình, cất gọn vào nơi quy định

* Trò chuyện kể về một số hoạt động trong dịp  nghỉ Tết DL. 

+ Cô cho trẻ xem clip về sự phát triển của cây, hoa. 
+ Trò chuyện về các loại cây xanh. Ích lợi của các loại cây xanh, rau xanh, quả ngọt với cơ thể: Bé kể tên được một số loài rau, củ, quả. 
+ Bé biết được lợi ích khi ăn đầy đủ các loại rau, củ, quả
+ Trò chuyện về sự phát triển của cây, lợi ích của một số loại cây
	

	Thể dục sáng
	* Khởi động: Làm các động tác nhẹ  nhàng  theo nhạc.

* Trọng động:  Hô hấp: Gà gáy.  
- Tay: Ra trước - lên cao. - Bụng: Quay người 90.  
- Chân: Ngồi khuỵu gối.  - Bật: Chụm tách. 
* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng. 
* Tập dân vũ: Bài Việt Nam ơi.
	

	Hoạt động học
	2
	TẠO HÌNH

- Xé dán lá cây
	 TẠO HÌNH

- Tô nét và tô màu quả bí ngô 
	TẠO HÌNH

- Nặn quả
	TẠO HÌNH

- Vẽ vườn rau nhà bé
(MT104)
	TẠO HÌNH

- Vẽ những bông hoa

	4, 95, 104

	
	3
	Nghỉ Tết dương lịch.


	KPKH

- Lợi ích của hoa với cuộc sống
	KPKH

- Một số loại quả


	KPKH

- Cây xanh quanh bé
	KPXH

- Bé chuẩn bị gì đón Tết
	

	
	4
	THỂ DỤC

- VĐCB: Bật liên tục về phía trước.

- TCVĐ: Sói và dê con
	THỂ DỤC

- VĐCB:  Đi bước dồn trước

- TCVĐ: Đi như gấu bò như chuột
	THỂ DỤC

- VĐCB: Đi theo đường hẹp

- Trèo lên xuống ghế.
	THỂ DỤC

- VĐCB: Lăn bóng theo đường dích dắc

- TCVĐ: Trốn mưa
	THỂ DỤC

- VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ (MT4)
- TCVĐ: Cò bắt ếch
	

	
	5
	LQVT

- Đếm đến 5, nhận biết số lượng trong phạm vi 5, nhận biết chữ số 5
	LQVT
- Dạy trẻ nhận biết phân biệt các hình theo đặc điểm đường bao chung 


	LQVT

- Phân loại đồ dùng theo 1 dấu hiệu cho trước.

	LQVT
-   Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo
	LQVT

- Dạy trẻ xác định trên - dưới, trước - sau của người khác

	

	
	6
	VĂN HỌC

- Truyện : Hạt đỗ sót

	ÂM NHẠC
- VTTN: Em yêu cây xanh
- Nghe hát: Hoa trong vườn

- TCÂN: Cùng hát theo tranh 
	VĂN HỌC

- Vè: Vè trái cây
 ( Nguyễn Thị Vui)


	ÂM NHẠC

- Dạy hát: Quả
- Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn
- TCÂN: Tai ai tinh
(MT95)
	VĂN HỌC

- Truyện: Sự tích hoa hồng

	

	HĐ

NT


	* HĐ có chủ đích. 

- Tham gia khu vui chơi: Khám phá

- Chăm sóc vườn rau của bé

- Quan sát 1 số cây xanh trong sân trường (MT53)
- Sưu tầm trò chuyện một số loại hạt
- Tham gia khu vui chơi: Văn học
* Trò chơi:

- TCDG: Thả đỉa ba ba.

- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- TCVĐ: Nhanh tay nhanh mắt 

	* HĐ có chủ đích. 

- Quan sát hoa đồng tiền
- Thăm quan vườn cây ăn quả trong trường
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình

- Quan sát thời tiết tháng 1

-  Vẽ 1 số loại hoa bé thích bằng phấn
* Trò chơi:

- TCVĐ: Ai tinh hơn
- TCDG: Rồng rắn lên mây. 

- TCVĐ: Hái quả
- TCVĐ: Bé chọn cái nào
	* HĐ có chủ đích.

- Tham gia khu vui chơi: Khám phá

- Tìm hiểu 1 số loại hoa cánh dài

- Vẽ các loại rau củ quả bằng phấn
- Tìm hiểu về sự PT của cây đỗ đen

- Tổ chức HĐTT: Giao lưu với lớp B3
* Trò chơi:

- TCVĐ: Cóc nhảy
- TCVĐ: Chuyền rau.
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- TCDG: Nhảy bao bố
	 * HĐ có chủ đích. 

- Tham gia khu vui chơi: Văn học

- Quan sát vườn rau cải
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình
-  Quan sát cây xoài
- Làm tranh vườn cây ăn quả từ lá cây khô sưu tầm
* Trò chơi:

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- TCVĐ: Cướp cờ.

- TCDG: Lộn cầu vồng.


	* HĐ có chủ đích. 

- Tham gia khu vui chơi: Khám phá

- Chăm sóc vườn rau của bé (MT23)
- Trò chuyện về ngày Tết cổ truyền
- Tìm hiểu về cây quất
- Tham gia khu vui chơi: Văn học
* Trò chơi:

- TCDG: Đua vịt.
- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- TCVĐ: Ếch thi tài

	23, 53

	
	- Chơi theo ý thích:  Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, chơi câu cá, chơi ô ăn quan… chơi đồ chơi ngoài trời
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm: 
+ Góc nấu ăn: Trộn làm salat (T1).

+ Góc văn học: Làm sách về các loại rau củ quả, cây cối mà bé biết, bé kể chuyện theo tranh. Vẽ lại câu chuyện; kể chuyện sáng tạo; kể chuyện rối tay (T2)

+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán, cắt, gấp chủ đề  hoa rau, củ, quả, làm tranh cây màu nước, tranh in vân tay (T3)
+ Góc xây dựng: Khu vườn của bé (T4). 

+ Góc kĩ năng sống: Vắt nước cam (T5)

* Các góc khác: 
+ Góc xây dựng: Xây vườn hoa
+ Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng

+ Góc học tập: Cho trẻ chơi trò chơi kẹp số, nối số, nặn số. Làm bài tập về số đếm. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm đến 5, đếm theo khả năng (MT43)
 Làm thí nghiệm tan-không tan.

 Trò chơi với các chữ cái: In, tô, trang trí chữ cái...
+ Góc âm nhạc: Trẻ thể hiện các bài múa, hát, biểu diễn thời trang, tổ chức sinh nhật, sự kiện, đóng kịch
+ Góc thư viện: Làm sách chủ điểm, làm rối các nhân vật trong truyện.

+ Kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng tập quét rác trên sàn (MT14), vắt nước cam
+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán 1 số loại hoa. Vẽ trang trí lọ hoa bằng thủy tinh
	14, 43

	HĐ

ăn, ngủ, VS
	- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn như: Biết xếp hàng chờ đến lượt khi rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn, xúc miệng nước muối (MT87)
+ Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, vệ sinh 

- Biết được 1 số món ăn có nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe 

- Biết cầm thìa xúc gọn gàng không rơi vãi 

- Nhận biết được 1 số món ăn có lợi cho sức khỏe chúng ta 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ
	87

	HĐ

chiều


	- Hát: Mùa xuân 
- Xem video, trò chuyện về sự phát triển của cây (MT57)
- Ôn lại các bài thơ, ca dao, đồng dao đã học (MT62)
- NB và LQVT: Tìm điểm khác nhau (T7) 


	- Cho trẻ xem video, trò chuyện một số hành động nguy hiểm (MT20)
- Thơ: Hoa kết trái.
- NB và LQVT: Nhận biết số lượng trong phạm vi 5 (T12)

- LĐTT: Cùng cô cất gọn và dọn vệ sinh đồ dùng đồ chơi

	-  Cô và trẻ làm 1 số đồ chơi bằng các NVL khác nhau (MT90)
- Hát: Cái cây xanh xanh
- Ôn lại kĩ năng xé dán: Xé dải, mảng, vụn..
- Làm sách về quá trình phát triển của cây
	- Truyện: Từ hạt đến hoa (MT69)
- Tạo hình: Vẽ hoa hướng dương 
- NB và LQVT: Nhận biết số lượng trong phạm vi 5 (T14)

- LĐTT: Cùng cô cất gọn

 và dọn vệ sinh đồ dùng đồ chơi
	-  Cho trẻ chơi TC: Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn (MT46) 
- NB và LQVT: Nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 5 (T18)

- Hát: Bé chúc xuân

- NB và LQVT: Nhận biết  chữ (T15)


	20, 90, 57, 62, 69, 46

	
	Nêu gương bé ngoan
	

	Chủ đề sự kiện
	Sự phát triển của cây từ hạt
	Lợi ích của hoa với cuộc sống
	 Một số loại quả
	 Cây xanh quanh bé
	Bé chuẩn bị gì đón Tết
	


	Đánh giá

kết quả thực hiện
	1: Mục tiêu, nội dung.

……………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………
2: Chuẩn bị.

……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………
3: Tổ chức hoạt động.

…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
4: Kỹ năng trẻ.

…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
5: Đánh giá trẻ.

…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..

	Đánh giá của BGH
	…………………………………………………………………………………………………...………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                         HPCM

                                                                                                                         Nguyễn Thị Thu Hà


